
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 123149-0 Bộ chỉnh hướng góc 004 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 3901 Plate Joiner 036 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 3901 Plate Joiner A09 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 4130 METAL CUTTER 185MM 064 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 4130 METAL CUTTER 185MM 067 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 4131 Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Bằng Động C� Điện

086 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 4131 Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Bằng Động C� Điện

088 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 6012HD CORDLESS DRIVER DRILL 023 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 6093D CORDLESS DRIVER DRILL 027 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 6095D Cordless Driver Drill 027 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 6305 Drill 010 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 6700N Screwdriver 027 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 BHS630 Cordless Circ�lar Saw 070 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 BLS713 Cordless Slide Compo�nd Miter Saw 031 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 BLS713 Cordless Slide Compo�nd Miter Saw A01 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 BPJ180 Cordless Plate Joiner 075 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 BPT350 Cordless Pin Nailer 020 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 BPT351 Cordless Pin Nailer 020 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 BST110 Cordless Stapler 019 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 BST220 Cordless Stapler 027 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 BST221 Cordless Stapler 027 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 DFN350 Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 043 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 DHS630 Cordless Circ�lar Saw 070 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 DLM160 Cordless Lawn Mower 050 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 DLM230 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

024 2

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 DLS111 Máy Cưa Trượt chạy Pin 040 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 DLS111 Máy Cưa Trượt chạy Pin 054 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 DLS111 Máy Cưa Trượt chạy Pin 250 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 DLS211 Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pi
n

040 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 DLS211 Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pi
n

054 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 DLS211 Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pi
n

250 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 DLS212 Cordless Slide Compo�nd Miter Saw 040 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 DLS212 Cordless Slide Compo�nd Miter Saw 054 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 DLS212 Cordless Slide Compo�nd Miter Saw 250 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 DLS600 Máy Cắt Đa năng chạy Pin 108 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 DLS600 Máy Cắt Đa năng chạy Pin 112 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 DLS600 Máy Cắt Đa năng chạy Pin A01 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 DLS713 Cordless Slide Compo�nd Miter Saw 031 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 DLS713 Cordless Slide Compo�nd Miter Saw A01 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 DLS714 Máy Cưa Trượt chạy Pin 031 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 DLS714 Máy Cưa Trượt chạy Pin A01 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 DPJ180 Máy Ghép Mộng Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

075 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 DPT350 Cordless Pin Nailer 020 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 DPT351 Cordless Pin Nailer 020 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 DPT353 Máy Bắn Đinh chạy pin 020 1



253804-1 Long đền đệm phẳng 6 DS4000 Drill 009 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 DST110 Cordless Stapler 019 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 DST121 Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 043 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 DST220 Cordless Stapler 027 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 DST221 Cordless Stapler 027 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 DST421 Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 043 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 DUH501 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

065 2

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 DUH502 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

065 2

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 DUH504S Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

068 3

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 DUH601 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

065 2

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 DUH602 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

065 2

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 DUH604S Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

068 3

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 DUH751 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

065 2

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 DUH752 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

065 2

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 DUH754S Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

068 3

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 EE2650H Petrol Edger 029 2

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 EE400MP Edger Attachment 029 2

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 FN001G Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 043 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 HR4000C Rotary Hammer 108-1 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 HR4040C ROTARY HAMMER 40MM 110 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 JR002G Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 059 3

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 JR3051T Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng C� Điện

067 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LH001G Cordless Table Top Miter Saw 064 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LH001G Cordless Table Top Miter Saw A05 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LH1040 Table Top Miter Saw 116 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LH1040F Table Top Miter Saw 116 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LS002G Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pi
n

034 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LS002G Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pi
n

107 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LS002G Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pi
n

A01 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LS003G Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pi
n

040 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LS003G Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pi
n

054 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LS003G Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pi
n

250 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LS004G Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pi
n

040 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LS004G Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pi
n

054 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LS004G Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pi
n

250 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LS0711B Slide Compo�nd Saw 024 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LS0711B Slide Compo�nd Saw 028 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LS0711B Slide Compo�nd Saw A05 1



253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LS0811 SLIDE COMPOUND SAW 216MM 024 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LS0811 SLIDE COMPOUND SAW 216MM 028 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LS0811 SLIDE COMPOUND SAW 216MM 119 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LS0811 SLIDE COMPOUND SAW 216MM A02 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LS1013 Slide Compo�nd Saw 016 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LS1013 Slide Compo�nd Saw 020 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LS1013 Slide Compo�nd Saw 162 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LS1013 Slide Compo�nd Saw A10 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LS1016 Slide Compo�nd Miter Saw 051 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LS1016 Slide Compo�nd Miter Saw 055 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LS1016 Slide Compo�nd Miter Saw 133 2

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LS1016 Slide Compo�nd Miter Saw A02 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LS1016L Slide Compo�nd Miter Saw 051 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LS1016L Slide Compo�nd Miter Saw 055 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LS1016L Slide Compo�nd Miter Saw 133 2

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LS1016L Slide Compo�nd Miter Saw A02 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LS1019L Máy cưa đa góc 040 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LS1019L Máy cưa đa góc 054 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LS1019L Máy cưa đa góc 250 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LS1030 Miter Saw 079 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LS1030N Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

A05 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LS1040 Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

A06 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LS1212 Slide Compo�nd Saw 016 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LS1212 Slide Compo�nd Saw 020 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LS1212 Slide Compo�nd Saw 113 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LS1212 Slide Compo�nd Saw 157 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LS1212 Slide Compo�nd Saw A11 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LS1214L Slide Compo�nd Saw 026 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LS1214L Slide Compo�nd Saw 030 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LS1214L Slide Compo�nd Saw 185 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LS1214L Slide Compo�nd Saw A02 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LS1216 Slide Compo�nd Miter Saw 051 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LS1216 Slide Compo�nd Miter Saw 055 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LS1216 Slide Compo�nd Miter Saw 133 2

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LS1216 Slide Compo�nd Miter Saw A02 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LS1216L Slide Compo�nd Miter Saw 051 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LS1216L Slide Compo�nd Miter Saw 055 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LS1216L Slide Compo�nd Miter Saw 133 2

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LS1216L Slide Compo�nd Miter Saw A02 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LS1219L Máy Cưa Đa Góc Đẻ Bàn Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

040 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LS1219L Máy Cưa Đa Góc Đẻ Bàn Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

054 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 LS1219L Máy Cưa Đa Góc Đẻ Bàn Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

250 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 M6200 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
C� Điện

010 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 M6201 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
C� Điện

010 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 M6600 Máy Trộn S�n Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng C� Điện

010 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 MT621 Drill 010 1



253804-1 Long đền đệm phẳng 6 MT622 Drill 010 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 MT660 Mixer 010 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 PJ7000 Máy Ghép Mộng Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Bằng Động C� Điện

075 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 PM7650H Mist Blower 072 2

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 PT001G Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 031 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 PT354D Máy Bắn Đinh chạy pin 020 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 ST001G Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 033 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 ST002G Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 033 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 ST113D Cordless Stapler 006 1

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 UE001G Máy Tỉa Mép Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 030 2

253804-1 Long đền đệm phẳng 6 UT1305 Máy Trộn S�n Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng C� Điện

010 1
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